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PHẦN 1. ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ I. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
I. TÍCH PHÂN
1. Định nghĩa 
Cho [image: ] là hàm số liên tục trên đoạn [image: ] Giả sử [image: ] là một nguyên hàm của [image: ]trên [image: ] Hiệu số [image: ] được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên đoạn [image: ] của hàm số [image: ]kí hiệu là [image: ]
Ta dùng kí hiệu [image: ] để chỉ hiệu số [image: ]. Vậy [image: ].
2. Tính chất của tích phân
	1. [image: ]			2. [image: ]	
	3. [image: ]([image: ] )		4. [image: ]	
	5. [image: ].
II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
1. Phương pháp đổi biến số







Phương pháp 1: Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Để tính , đôi khi ta chọn hàm số làm biến số mới, trong đó trên đoạn , có đạo hàm liên tục và . 



Giả sử có thể viết , với liên tục trên đoạn . Khi đó 

.







Phương pháp 2: Cho hàm số  liên tục trên đoạn. Giả sử hàm số  có đạo hàm liên tục trên đoạn sao cho  và  với . Khi đó 

.


(*) Nếu thì ta xét đoạn .
2. Phương pháp tích phân từng phần

Định lí:  Nếu hai hàm số [image: ] và [image: ] có đạo hàm liên tục trên thì


Hay


II. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC
1. Tính diện tích hình phẳng




 a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục trên đoạn  , trục hoành và hai đường thẳng ,  được tính theo công thức
[image: ]
[image: ]





  b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ,  liên tục trên đoạn  và hai đường thẳng ,  được tính bởi công thức
[image: ]
	[image: ]
	
 


Chú ý



	- Nếu trên đoạn , hàm số  không đổi dấu thì: .
2. Thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay
 a. Thể tích vật thể














Cắt một vật thể  bởi hai mặt phẳng và vuông góc với trục  lần lượt tại ,  Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với  tại điểm   cắt  theo thiết diện có diện tích  (hình vẽ). Giả sử  là hàm số liên tục trên đoạn . 


Khi đó, thể tích  của vật thể  được tính bởi công thức 
[image: ]

[image: ]
b. Thể tích khối tròn xoay



Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  quanh trục Ox: 





Chú ý: Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  và hai đường thẳng ,  quanh trục Ox:


B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Biết . Giá trị của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Cho . Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 4. Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Biết. Giá trị của  là 




	A.	B. 	C. 	D. 	


Câu 6. Biết , với . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Cho , với  là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8. Gọi  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường , , , . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 9. Cho hàm số  liên tục trên . Gọi là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường   và  (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: ]
	A. [image: ].	B. [image: ].
	C. [image: ].	D. [image: ].






Câu 10. Cho hình phẳng  được giới hạn bởi các đường  và  Thể tích  của khối tròn xoay tạo thành khi quay  xung quanh trục  được tính theo công thức




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Biết [image: ] với a, b, c là các số hữu tỉ. Tính [image: ].
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].



Câu 12. Cho , với  là các số hữu tỷ. Giá trị của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13. Cho . Tính tích phân 




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 14. Cho hàm số  thỏa mãn   và. Tính.




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 15. Biết rằng . Tính tích phân  




	A. .	B. .	C. .	D. . 




Câu 16. Biết  với ,  là các số nguyên dương. Tính 




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 17. Biết . Khi đó, giá trị của là




	A. 	B. 	C. 		D. 


Câu 18. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong , trục hoành và các đường thẳng . Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu ?




	A. 	B. 	C. 	D. 




















Câu 19. Một chất điểm  xuất phát từ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật  , trong đó  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc  bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  cũng xuất phát từ , chuyển động thẳng cùng hướng với , nhưng chậm hơn  giây so với  và có gia tốc bằng  ( là hằng số) . Sau khi  xuất phát được  giây thì đuổi kịp . Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp  bằng








	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 20. Cho hàm số  thỏa mãn , , . Giá trị  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21. Cho hàm số [image: ] có đạo hàm liên tục trên [image: ]. Biết [image: ] và [image: ], khi đó [image: ] bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
















	











Câu 22. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh , ,  như hình vẽ bên. Biết chi phí sơn phần tô đậm là  đồng/ và phần còn lại là  đồng/. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết ,  và tứ giác  là hình chữ nhật có ?


    A.  đồng.          B.  đồng.


    C.  đồng.          D.  đồng.
	[image: ]

	Câu 23. Cho đường thẳng [image: ] và parbol [image: ] ([image: ] là tham số thực dương). Gọi [image: ], [image: ] lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên.
Khi [image: ] thì [image: ] thuộc khoảng nào dưới đây?
	A. [image: ].	B. [image: ].	
     C. [image: ].	D. [image: ].
	[image: ]

	





Câu 24. Cho hai hàm số  và  . Biết rằng đồ thị của hàm số  và  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là  (tham khảo hình vẽ) .
Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng


     A. .	B. .	


     C. .	D. .

	[image: ]




Câu 25. Cho hàm số . Đồ thị của hàm số  

như hình bên. Đặt . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 








CHỦ ĐỀ II. SỐ PHỨC
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
 Định nghĩa số phức 



 Mỗi biểu thức dạng , trong đó  được gọi là một số phức. 

  được gọi là đơn vị ảo. 




 Đối với số phức , ta nói  là phần thực và  là phần ảo của .  

 Tập hợp các số phức kí hiệu là .
Số phức bằng nhau 
    Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau. 

.



   Chú ý:   Mỗi số thực  được coi là số phức với phần ảo bằng 0 và viết là  Ta có .     


          Số phức  được gọi là số ảo và viết đơn giản là .

Biểu diễn hình học số phức

	

Điểm trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức .  
	[image: ]


Môđun của số phức
	




Giả sử số phức  được biểu diễn bởi điểm trên mặt phẳng tọa độ. Độ dài của vectơ  được gọi là môđun của số phức  và kí hiệu là . 

 
	[image: ]



Số phức liên hợp
	



 Cho số phức . Ta gọi  là số phức liên hợp của và kí hiệu là . 



[bookmark: MTBlankEqn]  Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm biểu diễn và đối xứng nhau qua trục .  

 Nhận xét. . 
	[image: ]


Phép cộng và phép trừ số phức

;

.
Phép nhân số phức

.
Tổng và tích của hai số phức liên hợp

Cho số phức . Ta có  




Tổng và tích của hai số phức liên hợp là một số thực.
Phép chia hai số phức

.
Căn bậc hai của số thực âm


 Các căn bậc hai của số thực  là .
Phương trình bậc hai với hệ số thực




 Cho phương trình bậc hai  với , . Xét biệt số  của phương trình. Ta thấy


    Khi , phương trình có một nghiệm thực ;


    Khi , phương trình có hai nghiệm thực phân biệt, được xác định bởi công thức ;


    Khi , phương trình không có nghiệm thực. Khi đó phương trình có hai nghiệm phức được xác định bởi công thức .
Trên tập hợp số phức, mọi phương trình bậc hai đều có hai nghiệm (không nhất thiết phân biệt). 
B. BÀI TẬP TRÁC NGHIỆM  
	
Câu 1. Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức ?


 A. .	B. .	


 C. .	D. .

	[image: ]


Câu 2. Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Cho hai số phức  và . Tìm số phức .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Cho hai số phức  và . Số phức  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Số phức liên hợp của số phức  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Cho số phức . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 7. Gọi  là điểm biểu diễn của số phức  và là điểm biểu diễn của số phức  . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?



	A. Hai điểm  và  đối xứng nhau qua đường thẳng .	



	B. Hai điểm  và  đối xứng nhau qua gốc tọa độ .


	C. Hai điểm  và đối xứng nhau qua trục tung.	


	D. Hai điểm  và  đối xứng nhau qua trục hoành.


Câu 8. Cho số phức . Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức  trên mặt phẳng tọa độ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Tìm số phức  thỏa mãn .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Cho số phức . Tìm điểm biểu diễn của số phức  trên mặt phẳng tọa độ.




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Cho hai số phức  và . Mô đun của số phức 




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 12. Cho số phức   thỏa mãn . Tính 




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 13. Gọi  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình . Trên mặt phẳng tọa độ , điểm biểu diễn số phức  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14. Gọi  là hai nghiệm phức phương trình . Giá trị  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 15. Kí hiệu  là hai nghiệm phức của phương trình . Gọi M, N lần lượt là các điểm biểu diễn của  trên mặt phẳng tọa độ. Tính  với O là gốc tọa độ.




	A. .	B. 	C. .	D. .



Câu 16. Kí hiệu  là hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị của  là 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 17. Cho số phức z thỏa mãn  và . Tìm số phức . 




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 18. Xét các số phức  thỏa mãn  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ , tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức  là một đường tròn có bán kính bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn ?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 20. Xét các số phức  thỏa mãn  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ , tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức  là một đường tròn có bán kính bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 21. Xét các số phức thỏa mãn . Trên mặt phẳng tọa độ , tập hợp điểm biểu diễn các số phức  là một đường tròn có bán kính bằng




	A.   	B.  	C.  	D.  



[bookmark: _Hlk66390395]Câu 22. Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và ?




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 23. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để tồn tại duy nhất số phức  thỏa mãn   và . Tìm số phần tử của .




	A.  	B.  	C. .	D. .


Câu 24.Cho số phức  thỏa .Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 25. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn  và  là số thuần ảo ? 



	A. .	B. Vô số.	C. .	D. .

CHỦ ĐỀ III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
I. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
1. Tọa độ của điểm và của vectơ
a. Tọa độ của một điểm







    Trong không gian  cho một điểm  tùy ý. Ta có , ta gọi là tọa độ của điểm và viết  hoặc .
b. Tọa độ của vectơ   







    Trong không gian cho vectơ. Ta có , ta gọi là tọa độ của vectơ và viết  hoặc .
2. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ



   Định lý. Trong không gian cho hai vectơ  và . Ta có 


    ,                                             ,


     với là một số thực.
  Hệ quả.



    Cho hai vectơ  và . Ta có .


    Vectơ  có tọa độ là .





    Với  thì hai vectơ  và  cùng phương khi và chỉ khi có một số sao cho .




    Trong không gian , nếu cho hai điểm  và  thì .
3. Tích vô hướng
a. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng: 



     Trong không gian cho hai vectơ  và . Ta có  

.
b. Ứng dụng


     Độ dài của một vectơ. Cho vectơ . Khi đó . 




    Khoảng cách giữa hai điểm. Trong không gian , nếu cho hai điểm  và  thì .



    Góc giữa hai vectơ. Trong không gian , cho hai vectơ  và . Ta có 

.

   Đặc biệt, .
4. Phương trình mặt cầu




  Định lý. Trong không gian , mặt cầu  có tâm  và bán kính  có phương trình là 

.




  Nhận xét. Phương trình dạng   với điều kiện  là phương trình của mặt cầu tâm  có bán kính  .
II. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng






   Cho mặt phẳng . Nếu vectơ   khác  và có giá vuông góc với mặt phẳng thì  được gọi là vectơ pháp tuyến của .
Chú ý:



● Nếu  là vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng thì  với , cũng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đó.
2. Tích có hướng của hai vectơ









   Trong không gian , cho hai vectơ  và . Tích có hướng của hai vectơ  và , kí hiệu là  hoặc , là một vectơ vuông góc với cả hai vectơ  và , có tọa độ được tính bởi công thức  

.
3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng



  Định nghĩa. Phương trình có dạng  trong đó không đồng thời bằng  được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng. 
 Nhận xét. 



   Nếu mặt phẳng  có phương trình tổng quát là  thì nó có một vectơ pháp tuyến là . 




    Phương trình mặt phẳng  đi qua điểm nhận vectơ  khác làm vectơ pháp tuyến là   

.
  Các trường hợp riêng.

   + Phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ: . 


   + Phương trình mặt phẳng song song hoặc chứa trục : .


      Phương trình mặt phẳng song song hoặc chứa trục : .


      Phương trình mặt phẳng song song hoặc chứa trục : .


   + Phương trình mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng : .


      Phương trình mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng : .


      Phương trình mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng : .








   + Phương trình mặt phẳng cắt các trục lần lượt tại các điểm  (với ): .     
4. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, cắt nhau, vuông góc



    Trong không gian , cho hai mặt phẳng  và  có phương trình 

             , 

             .


   Khi đó  và  có hai vectơ pháp tuyến lần lượt là 

             , 

             .




    //  .




      .




     cắt  .




      .
5. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng







    Trong không gian , cho mặt phẳng có phương trình  và điểm . Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng , kí hiệu là , được tính bởi công thức 

.             
III. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
[bookmark: _Hlk38317920]1. Phương trình tham số của đường thẳng



Định nghĩa. Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm và có vectơ chỉ phương  là phương trình có dạng  

,
trong đó  [image: ] là tham số.


● Nếu đều khác  thì người ta còn có thể viêt phương trình của đường thẳng [image: ] dưới dạng chính tắc như sau 

.
2. Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau
a. Điều kiện để hai đường thẳng song song



 song song với  khi và chỉ khi chúng không có điểm chung và hai vectơ  cùng phương 



Ta có  song song với  khi và chỉ khi 



Đặc biệt  trùng với  khi và chỉ khi 
b. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau


Gọi phương trình tham số của hai đường thẳng  vàới  lần lượt là 


 và  



Hai đường thẳng và  cắt nhau khi và chỉ khi hệ phương trình ẩn sau 


có đúng một nghiệm. 








Chú ý. Giả sử hệ (I) có nghiệm , để tìm giao điểm của và  ta có thể thay  vào phương trình tham số  hoặc thay  vào phương trình tham số 
c. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau





Hai đường thẳng và  chéo nhau khi và chỉ khi và  không cùng phương và hệ phương trình ẩn sau 




vô nghiệm (và  có phương trình như ở mục 2).
3. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.



Trong không gian , cho mặt phẳng  và đường thẳng .


Xét phương trình   ( là ẩn).  (1)




+ Nếu phương trình (1) vô nghiệm thì và không có điểm chung, vậy // 




+ Nếu phương trình (1) có đúng một nghiệm  thì cắt tại điểm 


+ Nếu phương trình (1) có vô số nghiệm thì chứa trong. 
4. Góc
a. Góc giữa hai đường thẳng

Trong không gian , cho hai đường thẳng 


 và  




Ta có  có vectơ chỉ phương ,  có vectơ chỉ phương 

 .
b. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 



Trong không gian , cho mặt phẳng  và đường thẳng .




có vectơ pháp tuyến ,  có vectơ chỉ phương . 



Gọi  là góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng . Khi đó 

.
5. Khoảng cách.
a. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng



Cho đường thẳng  đi qua [image: ], có VTCP [image: ] và điểm . Tính khoảng cách từ [image: ] đến . 
 Cách 1: 
	

Gọi là điểm sao cho  (hình vẽ). 




Nếu điểm thì diện tích  của hình bình hành có hai cạnh  và  là 

.



Vì khoảng cách từ điểm đến đường thẳng  là chiều cao của hình bình hành nói trên nên ta có  


Nếu  thì hiển nhiên  và công thức nói trên đúng.
	[image: ]




 Cách 2: Lập phương trình mặt phẳng [image: ] đi qua [image: ] vuông góc với . Tìm giao điểm [image: ] của [image: ] với . Khi đó độ dài [image: ] là khoảng cách cần tìm.
[image: ]
b. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. 










Cho hai đường thẳng chéo nhau  và , biết  đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương ;  đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương . Tính khoảng cách giữa  và .
 Cách 1: 
	







Lấy các điểm  và  sao cho ; . Xét hình hộp có ba cạnh là , , . Ta biết rằng thể tích của hình hộp đó là 

 .




Nếu ta xem  là cạnh bên của hình hộp đó thì diện tích đáy của hình hộp là . Khi đó chiều cao của hình hộp chính là khoảng cách giữa  và . Vậy ta có 


	[image: ]


 Cách 2: Tìm đoạn vuông góc chung [image: ]. Khi đó độ dài [image: ] là khoảng cách cần tìm.
B. BÀI TẬP TRÁC NGHIỆM




Câu 1. Trong không gian , cho hai điểm  và . Trung điểm của đoạn  có tọa độ là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm  và . Tìm m để tam giác MNP vuông tại N. 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Trong không gian cho mặt cầu . Bán kính của mặt cầu  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: DSIEqnMarkerStart]Câu 4. Trong không gian cho mặt cầu . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng




[bookmark: DSIEqnMarkerEnd]	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Trong không gian , cho mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm và có một vectơ pháp tuyến ?




	A. .		B. .	C. .	D. .




Câu 7. Trong không gian , cho hai điểm và . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D..



Câu 8. Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và song song với mặt phẳng  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm  và có tâm thuộc mặt phẳng . 


	A. .		B. .	


	C. .	D. .





Câu 10. Trong không gian , cho ba điểm , , . Mặt phẳng  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Trong không gian , cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  và . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 13. Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm  trên trục  có tọa độ là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm . Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục tọa Ox, Oy. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng  ? 




	A. .	B. .	C. 	D. 





Câu 15. Trong gian gian  cho điểm  và đường thẳng . Mặt phẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 16. Trong không gian , cho ba điểm . Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 17. Trong không gian , cho các điểm , ,  và . Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 18. Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Đường thẳng đi qua , vuông góc với  và cắt trục  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm  và đường thẳng . Tìm điểm  thuộc d sao cho  biết .




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 20. Trong không gian , cho mặt cầu  và điểm . Xét các điểm  thuộc sao cho đường thẳng  tiếp xúc với .  luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 21. Trong không gian , cho điểm . Xét đường thẳng thay đổi, song song với trục  và cách trục  một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ đến nhỏ nhất, đi qua điểm nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 22. Trong không gian , cho mặt cầu . Có tất cả bao nhiêu điểm  ( là các số nguyên) thuộc mặt phẳng  sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của  đi qua  và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 23. Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm  và đi qua điểm . Xét các điểm  thuộc  sao cho  đôi một vuông góc với nhau. Thể tích khối tứ diện  có giá trị lớn nhất bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 24. Trong không gian , cho đường thẳng . Gọi  là đường thẳng qua  và có vectơ chỉ phương . Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi và  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm và . Gọi D là điểm khác 0 sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau và  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN 2. ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO
ĐỀ 1 (ĐỀ THI HKII NĂM HỌC 2017-2018 – TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN)

Câu 1. Giả sử hàm số f (x) xác định trên  và có một nguyên hàm là F(x) . Cho các mệnh đề sau : 
· 

Nếu   thì  
· 
 
· 
 
Trong số các mệnh đề trên , số mệnh đề sai là  
	A.0.                      	B. 1.                  	C. 2.            	D. 3 .

Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số   là 


	A. .                       	B. .


	C..                          	D.  . 

Câu 3. Hàm số là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên ( 0 ; +∞) ? 




	A.  .                	B.  .      	C. .       D. . 


Câu 4. Giá trị tham số m để hàm số   là một nguyên hàm của hàm số  là  



	A. Không có giá trị m .       B. .               	C. .            	D. . 




Câu 5. Biết  là một nguyên hàm của và  . Khi đó phương trình    có bao nhiêu nghiệm? 
	A. 1 .         	B. 4 .                    	C. 3.                	D. 2. 




Câu 6. Cho  là một nguyên hàm của   thỏa  . Tính .




	A.  .           	B.  .     	C.  .           	D.  .



Câu 7. Cho . Tính  theo .




	A. .         	B. .         	C. .          		D. .	

Câu 8. Tính .




	A. .	B. .	C. .		D. . 

Câu 9. Tính tích phân .




	A. .	B. .	C. .         	D.  .

Câu 10. Tính 




	A. .		B. .	C. .	     D. .


Câu 11. Biết , với . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




	A. .           	B. .       	C. 	D. .




Câu 12. Cho ,  và . Tính  bằng




	A. .                           	B. .                                C. . 	     D..



Câu 13. Tính tích phân:  được kết quả . Tổng  là.



	A. .	B. 1.	 C. .	D. .


Câu 14. Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số  ( liên tục trên ) , trục hoành Ox và hai đường thẳng x = a , x = b. Khi đó S được tính theo công thức nào sau đây ? 




	A. S =.         	B. S = .           C. S =.        	D. S = . 	






Câu 15. Cho hàm số liên tục trên . Khi cho hình phẳng (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số , , , , quay quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích V. Khi đó V được xác định bằng công thức nào sau đây ? 




	A..       	B. .    	C..    	D.. 


Câu 16. Diện tích  S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  và  bằng 




	A.  .                       	B.  .                 	C. .                      	D. .



Câu 17. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số  , trục hoành, và các đường thẳng  ,  quanh Ox .





	A.  .             	B. .             	C. .                 	D. . 



Câu 18. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với vận tốc thay đổi theo thời gian   ( m/s). Tính quãng đường chất điểm đó đi được từ thời điểm  đến (s).


	A. 16m.                	B. m .                  	C. 96m .         	D. 24m .


Câu 19. Cho số phức z thỏa mãn . Tính mô đun của 





	A.  .       	B.   .        	C. .	 D. .
Câu 20. Cho số phức z thỏa mãn hệ thức: . Tìm phần thực, phần ảo của số phức z.




	A. Phần thực của  là -3, phần ảo của  là 2 .        	B. Phần thực của  là 3, phần ảo của  là -2.




   	C. Phần thực của  là -3, phần ảo của  là -2.          	D. Phần thực của  là 3, phần ảo của  là 2.
Câu 21. Tìm số phức z sao cho |z – 4| = |z| và  là số thực




	A. .          	B. .           	C. .             	D. .


Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức  thỏa mãn điều kiện  


	A. .    	B. .		


    C. .	          	D. .

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm  biểu diễn  số phức z thỏa mãn điều kiện  là  
   A.Một đường thẳng .        	B.Một đường tròn.           	C. Một đoạn thẳng .          	D.Một hình vuông.

Câu 24. Tìm số phức  z biết   và phần thực gấp đôi phần ảo


	A.   .            	B. .


     C. .	D. .


Câu 25. Cho x, y là các số thực.  Hai số phức  và   bằng nhau khi 





	A..	B. . 	C. .	D. .

Câu 26. Cho x, y là các số thực. Số phức  bằng 0 khi 





   A. .	B. .           	C. .          	D. .

Câu 27. Có bao nhiêu số phức z thỏa  ?
   A.0.	B. 1.                         	C. 2.	D. 3.

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa điều kiện  
   A.  Đường thẳng.            	B. Elip.                    	C. Đoạn thẳng .                 	D. Đường tròn.

Cây 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn 2 nghiệm phức của phương trình . Diện tích tam giác OAB bằng	
	A.16.                   	B. 8.	C. 6.                                 	D. 2.

Câu 30. Phần thực và phần ảo của số phức   bằng 


	A.Phần thực bằng 0, phần ảo bằng .             	B. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng .


	C. Phần thực bằng  , phần ảo bằng 0.            	D. Phần thực bằng , phần ảo bằng 0.






Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và điểm . Viết phương trình mặt phẳng  đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng  song song với hai đường thẳng , . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của ?





	A. . 	B. .       	C. .          	D. .



Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm . Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng (P) đi qua ba điểm có phương trình 





	A..	B..	C.. D..


Câu 34. Trong không gian  cho đường thẳng . Vectơ chỉ phương của đường thẳng d  là 




	A..        	B..         	C..             		D..







Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  có . Viết phương trình đường trung tuyến  của tam giác .


	A..	B..


	C..	D..





Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ  cho  là đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng . Viết phương trình chính tắc của đường thẳng .






	A..	B..	C..	D.Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ  cho điểm  và hai đường thẳng






, . Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm  vuông góc với đường thẳng  và cắt đường thẳng 


	A. .	                                	B. .


	C. .		D. .




Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm   và  Viết phương trình mặt cầu đường kính 


	A. .	B. .


	C. .	D. .





Câu 39. Trong không gian với hệ toạ độ , cho mặt cầu . Mặt cầu  có tâm  và bán kính  là.


	A. .		B. .


	C. .		D. .




Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ . Mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với mặt phẳng có phương trình



	A. .                   	B. .


	C. .                   	D. .







Câu 41. Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểmvà. Với giá trị nào của thì, , thẳng hàng ?




   A. .  	B. .	     C. .	D. .






Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ , cho bốn điểm,  , và . Nếu bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng thì giá trị của là.




	A. 	 B. .	    C. .	D. .



Câu 43. Tìm giá trị  để góc giữa hai vectơ   là góc nhọn.






	A..       	B. hoặc.     C..	D..






Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ, cho hai đường thẳng   và . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng  thuộc mặt phẳng chứavà , đồng thời cách đều hai đường thẳng đó.



	A..		B..


	C..		D..






Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độcho hai đường thẳng  và Tìm giá trị của đểcắt 




	A. .	B..	C..	D..






Câu 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ  gọi   là giao tuyến của hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là và Tính số đo độ góc giữa đường thẳng và trục





	A..	B..	C..	D..








Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng và hai điểm . Gọilần lượt là khoảng cách từ điểm  và  đến mặt phẳng . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?




 A. .	B..	C..	D..






Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ, cho mặt cầu . Viết phương trình mặt phẳngchứa cắt mặt cầu theo thiết diện là đường tròn có chu vi bằng 





	A..	B..	C..	D..












Câu 49. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng  và đường thẳng . Tam giác  có, các điểm , nằm trên và trọng tâm  nằm trên đường thẳng . Tọa độ trung điểm củalà.





	A..            	B..             	C..                   D..
Câu 50. Trong không gian với hệ toạ độ [image: ], cho đường thẳng [image: ] nằm trong mặt phẳng [image: ] đồng thời đi qua điểm[image: ] và cắt đường thẳng [image: ]. Một vectơ chỉ phương của [image: ] là





	A..         	B.  .       	C. .                   D. .

ĐỀ 2 (ĐỀ THI HKII NĂM HỌC 2018-2019 – TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN)





Câu 1. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho mặt cầu  và đường thẳng . Có bao nhiêu mặt phẳng chứa  tiếp xúc với mặt cầu 
	A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. Vô số.






Câu 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt phẳng  và điểm . Phương trình mặt phẳng  đối xứng với mặt phẳng  qua điểm  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .





Câu 3. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho hai vec tơ  và . Góc giữa các vec tơ và  bằng
	A. 600.	B. 1200.	C. 300.	D. 450.


Câu 4. Cho các số phức  và . Hãy chọn khẳng định đúng


	A.  là số thuần ảo.	B. .


	C. .	D.  là số thực.

Câu 5. Hàm số nào không phải là nguyên hàm của hàm số ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các đường thẳng ; ;bằng


	A. 1.	B. 2.	C. .	D. 2.







Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho điểm . Phương trình mặt phẳng đi qua điểm cắt các trục toạ độ lần lượt tại các điểm sao cho là trực tâm tam giác  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 8. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho hai đường thẳng  và . Toạ độ giao điểm  của hai đường thẳng đã cho là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Kết quả của phép tính tích phân  bằng




	A. .	B. .	C. .	D..





Câu 10. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho các điểm ;  và  Mặt phẳng  có một vec tơ pháp tuyến là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Cho các số phức  và . Tìm số phức liên hợp của số phức .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Kết quả phép tính tích phân  được viết dưới dạng  với a,b,c là các số dương. Tính giá trị biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13. Khi tính tích phân  bằng cách đặt ta được tích phân nào bên dưới?




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 14. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt phẳng và điểm . Phương trình mặt cầu  có tâm  tiếp xúc với mặt phẳng  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 15. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho hai mặt phẳng  và mặt phẳng . Phương trình giao tuyến  của hai mặt phẳng đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 16. Cho các số phức  thoả ; ; . Tính 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 17. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho vec tơ . Toạ độ điểm là:




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 18. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho các vec tơ  và . Độ dài trung tuyến  của tam giác  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 19. Biết rằng ; hàm số liên tục và  thì giá trị của  là:
	A. 5.	B. 2.	C. 3.	D. 4.





Câu 20. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho điểm . Mặt cầu tâm  tiếp xúc với trục toạ độ  có bán kính  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21. Số phức  nào thoả phương trình ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 22. Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường ; trục hoành và trục tung. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi  quay quanh trục hoành bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 23. Trong không gian với hệ trục toạ độ  viết phương trình mặt phẳng  chứa điểm  và trục hoành.


	A. 	B. .


	C. .	D. .

Câu 24. Kết quả của phép tính tích phân  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 25. Cho hàm số  thoả  và . Hãy chọn khẳng định đúng


	A. .	B. .


	C. .	D. .
	


Câu 26. Cho hàm số liên tục  có đồ thị hàm số  như hình bên cạnh. Biết rằng đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ theo thứ tự là a,b,c. Hãy chọn khẳng định đúng

	[image: ]

	
A. .
	
B. 
	

	
C. .
	
D. 
	





Câu 27. Biết  và .Tính 
	A. 6.	B. -4.	C. 16.	D. 4.



Câu 28. Cho hàm số  liên tục và . Tính 
	A. 24.	B. 18.	C. 12.	D. 6.




Câu 29. Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và . Tính 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 30. Cho các số phức  và . Số phức  là số thực thì




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 31. Trong không gian với hệ trục toạ độ phương trình của trục tung  viết là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 32. Cho các số phức  và . Tìm a và b sao cho 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33. Gọi  là các nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 34. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho điểm . Mặt cầu tâm  tiếp xúc với mặt phẳng toạ độ  có bán kính  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 35. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt phẳng  và điểm . Toạ độ điểm  là hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .





Câu 36. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho đường thẳng  có phương trình . Đường thẳng  đi qua điểm  nào bên dưới?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 37. Biết . Khi đó kết quả của phép tính tích phân  bằng
	A. 9.	B. 13.	C. 16.	D. 10.

Câu 38. Hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 39. Gọi m,n là các số nguyên thoả . Hãy chọn kết quả đúng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 40. Gọi là một nguyên hàm của hàm số . Biết rằng . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 41. Kết quả của phép tính tích phân  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 42. Trong mặt phẳng phức gọilần lượt là các điểm biểu diễn số phức ; và . Hãy chọn khẳng định đúng



	A. Tam giác  là tam giác đều.	B. Tam giác  là tam giác vuông tại .




	C. Tam giác  là tam giác vuông tại .	D. Tam giác  là tam giác vuông tại .


Câu 43. Cho các số thực x,y thoả . Tính giá trị biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 44. Cho số phức thoả . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức là một đường tròn. Tìm toạ độ tâm I của đường tròn đó.




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 45. Cho các số phức  và . Tính môđun của số phức 




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 46. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho hình hộp . Biết rằng ; và . Tính thể tích khối hộp .






	A. .	B. .	C. .	D. Câu 47. Cho phương trình (*). Trong không gian với hệ trục toạ độ , (*) là phương trình của một mặt cầu khi và chỉ khi m thoả:




	A. 	B. 	C. 	D. 









Câu 48. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt cầu  và mặt phẳng . Các tiếp diện với mặt cầu  song song với mặt phẳng  tiếp xúc với  tại hai điểm  và . Phương trình đường thẳng  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .






Câu 49. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho điểm . Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  xuống các trục toạ độ . Phương trình mặt phẳng  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 50. Gọi  là các nghiệm phức của phương trình . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .
ĐỀ 3 (ĐỀ THI HKII NĂM HỌC 2019-2020 – TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN)


Câu 1. Trong không gian với hệ trục toạ độ phương trình của trục tung  viết là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Cho các số thực x,y thoả . Tính giá trị biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Biết . Khi đó kết quả của phép tính tích phân  bằng
	A. 9.	B. 10.	C. 13.	D. 16.





Câu 4. Cho các số phức  thoả ; ; . Tính 




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Cho phương trình (*). Trong không gian với hệ trục toạ độ , (*) là phương trình của một mặt cầu khi và chỉ khi m thoả:




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 6. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho điểm . Mặt cầu tâm  tiếp xúc với trục toạ độ  có bán kính  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho điểm . Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  xuống các trục toạ độ . Phương trình mặt phẳng  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 8. Cho số phức thoả . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức là một đường tròn. Tìm toạ độ tâm I của đường tròn đó.




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9. Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường ; trục hoành và trục tung. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi  quay quanh trục hoành bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 10. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho các điểm ;  và . Mặt phẳng  có một vec tơ pháp tuyến là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Cho các số phức  và . Tính môđun của số phức 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Trong không gian với hệ trục toạ độ  viết phương trình mặt phẳng  chứa điểm  và trục hoành.


	A. 	B. .


	C. .	D. .




Câu 13. Trong mặt phẳng phức gọilần lượt là các điểm biểu diễn số phức ; và . Hãy chọn khẳng định đúng




	A. Tam giác  là tam giác vuông tại .	B. Tam giác  là tam giác vuông tại .



	C. Tam giác  là tam giác đều.	D. Tam giác  là tam giác vuông tại .



Câu 14. Biết  và .Tính 
	A. 16.	B. 6.	C. 4.	D. -4.



Câu 15. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho hai mặt phẳng  và mặt phẳng . Phương trình giao tuyến  của hai mặt phẳng đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 16. Cho hàm số  liên tục và . Tính 
	A. 24.	B. 18.	C. 12.	D. 6.





Câu 17. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho các vec tơ  và . Độ dài trung tuyến  của tam giác  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
			
	


Câu 18. Cho hàm số liên tục  có đồ thị hàm số  như hình bên cạnh. Biết rằng đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ theo thứ tự là a,b,c. Hãy chọn khẳng định đúng

	[image: ]

	
A. .
	
B. .
	

	
C. .
	
D. .
	







Câu 19. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho mặt cầu  và đường thẳng . Có bao nhiêu mặt phẳng chứa  tiếp xúc với mặt cầu ?
	A. 2.	B. Vô số.	C. 0.	D. 1.

Câu 20. Gọi m,n là các số nguyên thoả . Hãy chọn kết quả đúng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 21. Cho các số phức  và . Số phức  là số thực thì




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22. Hàm số nào không phải là nguyên hàm của hàm số ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 23. Gọi  là các nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 24. Biết rằng ; hàm số liên tục và  thì giá trị của  là:
	A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.


Câu 25. Cho các số phức  và . Hãy chọn khẳng định đúng


	A.  là số thực.	B.  là số thuần ảo.


	C. .	D. .




Câu 26. Gọi là một nguyên hàm của hàm số . Biết rằng . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 27. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho hình hộp . Biết rằng ; và . Tính thể tích khối hộp .


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 28. Số phức  nào thoả phương trình ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 29. Hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .






Câu 30. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt phẳng  và điểm . Phương trình mặt phẳng  đối xứng với mặt phẳng  qua điểm  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 31. Cho các số phức  và . Tìm a và b sao cho 




	A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 32. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt cầu  và mặt phẳng . Các tiếp diện với mặt cầu  song song với mặt phẳng  tiếp xúc với  tại hai điểm  và . Phương trình đường thẳng  là:




	A. .	B. .	C. .D. .

Câu 33. Kết quả của phép tính tích phân  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các đường thẳng ; ;bằng


	A. 2.	B. 1.	C. 2.	D. .

Câu 35. Kết quả của phép tính tích phân  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 36. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt phẳng và điểm . Phương trình mặt cầu  có tâm  tiếp xúc với mặt phẳng  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .






Câu 37. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho mặt phẳng  và điểm . Toạ độ điểm  là hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  là:




	A. .	B. .	C. .	D. 





Câu 38. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho điểm . Mặt cầu tâm  tiếp xúc với mặt phẳng toạ độ  có bán kính  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 39. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho đường thẳng  có phương trình . Đường thẳng  đi qua điểm  nào bên dưới?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 40. Kết quả của phép tính tích phân  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 41. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho hai đường thẳng  và . Toạ độ giao điểm  của hai đường thẳng đã cho là:




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 42. Trong không gian với hệ trục toạ độ cho điểm . Phương trình mặt phẳng đi qua điểm cắt các trục toạ độ lần lượt tại các điểm sao cho là trực tâm tam giác  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 43. Kết quả phép tính tích phân  được viết dưới dạng  với a,b,c là các số dương. Tính giá trị biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 44. Cho các số phức  và . Tìm số phức liên hợp của số phức .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 45. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho vec tơ . Toạ độ điểm là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 46. Gọi  là các nghiệm phức của phương trình . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 47. Trong không gian với hệ trục toạ độ  cho hai vec tơ  và . Góc giữa các vec tơ và  bằng
	A. 1200.	B. 300.	C. 450.	D. 600.



Câu 48. Cho hàm số  thoả  và . Hãy chọn khẳng định đúng


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 49. Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và . Tính 




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 50. Khi tính tích phân  bằng cách đặt ta được tích phân nào bên dưới?




	A. .	B. .	C. .	D. .
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